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Tóm tắt: Trong bối cảnh hiện nay, việc dạy học tiếng Việt cho trẻ em Việt Nam tại Liên Bang Nga có nhiều thuận lợi 
song cũng gặp không ít những thách thức trong chuyên môn, nhân lực và khả năng tổ chức các hoạt động giáo dục. Bài viết 
này đã nghiên cứu và đưa ra một số các giải pháp trong việc xây dựng bài học tiếng Việt cho trẻ, đảm bảo phát triển 4 kĩ 
năng nghe – nói - đọc - viết, dựa vào những lợi thế của trẻ đã có về mặt giao tiếp, tiếp cận trực tiếp với văn hoá Việt Nam 
trong môi trường giáo dục gia đình.  

Từ khoá: dạy Tiếng Việt cho trẻ em, Liên bang Nga (LBN), giáo dục, giảng dạy, khó khăn.  
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Tiếng Việt không chỉ là phương tiện giao tiếp 

mà còn là cầu nối giúp thế hệ trẻ người Việt Nam 
ở nước ngoài gắn kết với quê hương, giữ gìn và 
quảng bá bản sắc dân tộc. Việt Nam đang ở kỷ 
nguyên vươn mình phát triển và hội nhập quốc 
tế, tiếng Việt dần trở thành một loại ngoại ngữ 
được nhiều quốc gia nghiên cứu và sử dụng. Năm 
2006, đề án “Hỗ trợ việc dạy và học tiếng Việt 
cho người Việt Nam ở nước ngoài” đã xây dựng 
và ban hành chương trình (CT) dạy tiếng Việt cho 
người Việt Nam ở nước ngoài với hai nhóm đối 
tượng chính (CT dành cho thanh thiếu niên, CT 
dành cho người lớn). Ngoài ba bộ sách giáo khoa 
(SGK) Tiếng Việt vui, Quê việt và Chào Tiếng 
Việt, Bộ Giáo dục đã tổ chức biên soạn một số các 
tài liệu hỗ trợ và tập huấn cho đội ngũ giáo viên, 
tình nguyện viên trực tiếp tham gia giảng dạy tại 
nước sở tại. Tuy nhiên, quá trình dạy và học tiếng 
Việt cho trẻ kiều bào không hề đơn giản, do ảnh 
hưởng của môi trường ngoại ngữ, sự khác biệt về 
hệ thống giáo dục, cùng các yếu tố văn hóa – xã 
hội đã ít nhiều tạo ra các hạn chế.

Tại Liên bang Nga (LBN), với nền tảng cộng 
đồng người Việt đã hình thành và phát triển mạnh 
mẽ với khoảng 110 nghìn người, trong đó hơn 
70% sinh sống tập trung tại các thành phố lớn như 
Matxcova, Xanh-Peterburg, Ufa, Volgagrad, 

Ekaterinburg… dẫn tới các nhu cầu về học tập và 
trải nghiệm, tiếp cận văn hoá, ngôn ngữ quốc gia 
cho thế hệ trẻ sinh ra và lớn lên tại đây trở nên 
vô cùng quan trọng và cấp thiết. Vì vậy, từ việc 
phân tích, đánh giá khách quan những thuận lợi và 
thách thức trong việc dạy tiếng Việt cho trẻ Việt 
Nam tại LBN sẽ làm tiền đề xây dựng, đề xuất 
một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả, chất 
lượng giảng dạy. Nghiên cứu tập trung vào các 
yếu tố như phương pháp giảng dạy, tài liệu học 
tập, vai trò của gia đình và cộng đồng người Việt, 
cũng như hướng tới sự hỗ trợ từ các tổ chức nhà 
nước của Việt Nam tại LBN và các chính sách liên 
quan. Việc gìn giữ và phát triển ngôn ngữ quốc gia 
tại LBN vừa mang nhiều tính thuận lợi song cũng 
gặp không ít những thách thức.

II. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
2.1. Thực trạng dạy và học tiếng Việt cho 

trẻ Việt Nam tại Liên bang Nga trong bối cảnh 
hiện nay.

Thực tế, thế hệ trẻ (F1, F2) trong các gia đình 
Việt Nam tại Nga là lực lượng quan trọng trong 
việc gìn giữ và phát huy những di sản dân tộc. Vì 
vậy, việc áp dụng tối đa các phương thức dạy và 
học tiếng Việt đang được Chính phủ Việt Nam, 
cơ quan đại diện của Việt Nam tại LBN đặc biệt 
quan tâm. Nắm bắt được tính cấp thiết, nhu cầu 
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học tiếng Việt tăng cao, các tổ chức do sinh viên 
và cộng đồng người Việt đã mở thành công các 
lớp học tiếng Việt cho trẻ trong độ tuổi từ 6 – 18 
tuổi tập trung tại Mátxcơva. Trên tinh thần đó, các 
chương trình giảng dạy đã nhận được sự ủng hộ 
và quan tâm rất lớn của các ban, ngành, cơ quan 
tại LBN, phụ huynh và học sinh kiều bào. Ngoài 
những giờ trên lớp sử dụng 100% tiếng Nga, trong 

mỗi gia đình đã tự tạo môi trường chính giao tiếp 
tiếng Việt cho con em, do đó, phần lớn trẻ đã có 
thể giao tiếp song ngữ ở mức độ cơ bản. 

Để đánh giá khách quan hơn về việc học tiếng 
Việt tại LBN, tác giả đã tiến hành khảo sát  trên 50 
gia đình có con em là kiều bào đang theo học các 
chương trình học khác nhau. Kết quả thu được tại 
Bảng 1 là cơ sở phản ánh rõ nét hơn về thực trạng:

Nguyên nhân SL người đồng tình Tỉ lệ

Khó khăn 
trong môi 
trường học 
tiếng Việt

Gia đình thường xuyên nói tiếng Việt 
nhưng trẻ không hưởng ứng 30 57,6%

Gia đình không có đủ thời gian để giao 
tiếp với trẻ hằng ngày 12 23%

Không có nhiều hoạt động cộng đồng giúp 
trẻ thực hành tiếng Việt 36 69,2%

Thiếu lớp học tiếng Việt bài bản, ít giáo 
viên có chuyên môn 25 48,1%

Khó khăn 
trong động 

lực học tiếng 
Việt

Trẻ không thấy cần thiết vì chủ yếu sử 
dụng tiếng Nga 34 65,3%

Trẻ ngại nói tiếng Việt vì sợ sai hoặc không 
rõ nghĩa. 28 53,8%

Trẻ gặp khó khăn khi đọc, viết tiếng Việt. 
Thiếu vốn từ vựng. 46 88,46%

Trẻ cảm thấy việc diễn đạt bằng tiếng Nga 
sẽ nhanh và dễ dàng hơn 36 69,2%

Không tìm được niềm vui trong việc học 
tiếng Việt 10 19,2%

Bảng 1. Kết quả khảo sát những khó khăn 
trong học tập tiếng Việt tại LBN của bố mẹ có con 
em là kiều bào đang theo học các chương trình 
học tiếng Việt cho người nước ngoài.

Từ kết quả trên có thể khái quát một số nguyên 
nhân chủ yếu sau: Thứ nhất, đội ngũ giảng dạy 
không chuyên, chủ yếu là những sinh viên đứng 
lớp, chuyên môn cũng như kinh nghiệm dạy học 
tiếng Việt cho trẻ em Việt Nam tại nước ngoài 
chưa có nhiều. Các bài dạy, giáo án hoàn toàn 
tự tìm hiểu và chuẩn bị dựa trên 2 bộ giáo trình 
chính là Tiếng Việt Vui và Quê Việt, vì vậy, đối 
với mỗi nội dung bài dạy không tránh khỏi những 
thiếu sót về nội dung học thuật; Thứ hai, cơ sở vật 
chất không đảm bảo, các trang thiết bị dạy học, 
giáo trình và tài liệu hỗ trợ còn hạn chế. Hầu hết 
các lớp học tiếng Việt tại Nga được tổ chức trong 
điều kiện không chính quy, thường là tại các trung 
tâm cộng đồng. Điều này đã ảnh hưởng đến chất 
lượng dạy và học, khiến giáo viên khó triển khai 
các phương pháp giảng dạy hiệu quả và thu hút sự 

hứng thú của học sinh (HS); Thứ ba, môi trường 
sử dụng tiếng Việt hạn chế. Trẻ em gốc Việt tại 
Nga chủ yếu sinh ra và lớn lên trong môi trường 
nói tiếng Nga, ít có cơ hội thực hành tiếng Việt 
ngoài giờ học, từ đó khiến trẻ thiếu động lực trau 
dồi tiếng Việt,  khả năng diễn đạt tiếng Việt yếu, 
đặc biệt là kỹ năng viết và đọc hiểu; Thứ tư, sự 
khác biệt giữa tiếng Việt và tiếng Nga gây ra khó 
khăn trong quá trình học tập. Thực tế là ngôn ngữ 
tiếng Việt và tiếng Nga thuộc hai nhóm loại hình 
khác nhau, thể hiện ở mọi cấp độ: ngữ âm, ngữ 
pháp, từ vựng, chữ cái....điều này khiến trẻ gặp 
nhiều khó khăn trong việc tiếp thu phát âm, nhận 
diện dấu thanh và sử dụng đúng ngữ pháp tiếng 
Việt. Ngoài ra, do tiếng Nga có ảnh hưởng mạnh, 
nhiều trẻ gặp tình trạng nói và viết tiếng Việt theo 
tư duy tiếng Nga, dẫn đến lỗi sai trong cách diễn 
đạt, lựa chọn từ vựng và cấu trúc câu.

2.2. Một số giải pháp thúc đẩy việc dạy và học 
tiếng Việt cho của trẻ Việt Nam tại Liên bang Nga.

Hiện nay, phần lớn giáo viên và tình nguyện 
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viên chủ yếu là các du HS thuộc nhiều nhóm ngành 
khác nhau. Chính vì vậy, Bộ  Giáo dục (BGD) đã 
ban hành rất nhiều tài liệu hướng dẫn, bồi dưỡng 
kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ 
giáo viên, tình nguyện dạy tiếng Việt cho người 
Việt Nam tại nước ngoài. Cơ quan đại diện Việt 
Nam có thể tận dụng nguồn tài nguyên, tổ chức 
các khoá đào tạo trực tuyến hoặc trực tiếp, từ đó, 
xây dựng và duy trì nguồn giáo viên chất lượng 
làm nòng cốt trong phong trào dạy và học tiếng 
Việt của cộng đồng người Việt Nam tại LBN. 

Trên thực tế, việc dạy học tiếng Việt ở nước 
ngoài không chỉ sử dụng duy nhất một bộ sách mà 
chương trình được xây dựng tham khảo từ nhiều 
nguồn tài liệu khác nhau. Tại LBN, trong những 
năm qua, dựa vào đặc điểm và nhu cầu của từng 
đối tượng HS, số lượng và thời lượng từng buổi 
học, các giáo viên (GV) đã lập kế hoạch nội dung 
từng chủ đề, chủ điểm, linh động trong từng tiết 
dạy, đảm bảo khai thác và phát triển cả 4 kĩ năng 
nghe – nói - đọc - viết:

a) Phát triển vốn từ vựng 
Trong quá trình giảng dạy tiếng Việt cho trẻ em 

Việt Nam tại Nga, việc phát triển vốn từ vựng đóng 
vai trò quan trọng giúp HS không chỉ hiểu nghĩa 
của từ mà còn có thể sử dụng từ một cách linh hoạt 
trong giao tiếp và viết văn. Do đặc thù sinh sống 
trong môi trường sử dụng tiếng Nga là chủ yếu, 
nhiều học sinh có thể gặp khó khăn trong việc mở 
rộng và củng cố vốn từ tiếng Việt, đặc biệt là các 
từ ngữ mang sắc thái biểu cảm, từ ngữ địa phương 
hoặc các cụm từ cố định. Chính vì vậy, người giảng 
dạy không chỉ dừng lại ở việc dạy từ đơn lẻ mà 
còn áp dụng nhiều phương pháp khác nhau để giúp 
học sinh phát triển vốn từ một cách toàn diện. Việc 
giảng dạy từ vựng được tổ chức theo hướng kết hợp 
trực quan (hình ảnh, tranh vẽ), thực hành ngữ cảnh 
(hội thoại, kể chuyện, trò chơi ngôn ngữ) và đối 
chiếu với tiếng Nga để giúp học sinh hiểu sâu hơn 
về cách dùng từ. Do đó, việc xây dựng hệ thống bài 
tập (BT) phát triển từ vựng đã được khái quát hoá 
thành các nhóm bài tập chủ yếu sau:

Sơ đồ. Hệ thống bài tập phát triển năng lực từ ngữ tiếng Việt

Nhóm BT nhận biết và hiểu nghĩa của từ có thể 
bao gồm: BT dựa vào mối quan hệ giữa từ và hình 
ảnh, BT dựa vào mối quan hệ giữa từ và ý niệm và 
BT dựa vào mối quan hệ giữa từ và từ để nhận biết 
và hiểu nghĩa của từ. Ví dụ (VD): Tìm các từ trái 
nghĩa (антоним) của các từ sau: nhanh><….., 
héo><….., trên><….., nhanh><….).

Nhóm bài tập mở rộng và hệ thống hoá vốn 
từ có thể bao gồm: Bài tập tìm từ: Tìm từ cùng 
chủ đề, tìm từ cùng loại/ khác loại. VD: Danh 
từ (существительное) – xe đạp, mũ, áo, găng 
tay,…); Bài tập phân loại từ: theo chủ đề, theo 
nhóm nghĩa, theo cấu tạo,…

Nhóm bài tập phát triển năng lực sử dụng từ 
trong giao tiếp có thể bao gồm: Bài tập rèn kĩ 
năng hiểu từ khi tiếp nhận ngôn bản; Bài tập rèn 
kĩ năng dùng từ để tạo lập ngôn bản; Bài tập phát 
hiện, chữa lỗi sai về từ trong ngôn bản (VD: Sắp 
xếp các từ (cортировка слов) sau để tạo thành 

câu có nghĩa: Em/học/môn/tiếng Việt./thích).
b) Xây dựng môi trường giao tiếp mở
Thực hành hội thoại thường xuyên chính là tiền 

đề để phát triển khả năng lưu loát và tự tin trong 
giao tiếp. Ngoài mở rộng khả năng nghe - hiểu, 
việc tạo ra một môi trường giao tiếp mở còn giúp 
người học tiếp cận tiếng Việt một cách tự nhiên và 
linh hoạt hơn. Người dạy cần khuyến khích HS sử 
dụng tiếng Việt trong nhiều tình huống khác nhau, 
từ giao tiếp hàng ngày đến thảo luận về các chủ 
đề đơn giản, phức tạp trong và ngoài không gian 
lớp học. Điều này giúp họ không chỉ nắm vững 
ngữ pháp và từ vựng mà còn cải thiện phản xạ 
ngôn ngữ, phát âm và cách diễn đạt. Bên cạnh đó, 
việc khai thác những năng lực vốn có từ HS giúp 
buổi học trở nên thú vị hơn. Người dạy có thể đưa 
ra một số nhiệm vụ, bài tập dạng nêu ý kiến, HS 
trình bày các quan điểm của mình. VD: Theo con, 
ở LBN, HS Tiểu học có nên bắt đầu thời gian học 
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tập buổi sáng giống như ở Việt Nam hay không? 
(Tại Việt Nam bắt đầu từ 7:30, LBN từ 8:30),..
Để bài nói và phản biện của HS được sắc nét 
hơn, người dạy có thể cung cấp cho HS thêm vốn 
từ, vốn sống cần thiết. Bên cạnh đó, một số hoạt 
động giáo dục có thể áp dụng để xây dựng môi 
trường giao tiếp mở bao gồm: tổ chức thảo luận 
nhóm theo chủ đề, đóng vai tình huống giao tiếp 
thực tế.....Ngoài ra, việc sử dụng các phương tiện 
truyền thông như phim ảnh, bài hát, podcast hay 
các bài báo tiếng Việt cũng giúp HS làm quen với 
ngôn ngữ trong bối cảnh thực tế. Đặc biệt, đối với 
trẻ sử dụng tiếng Nga lâu năm, người dạy có thể 
tận dụng sự tương đồng và khác biệt giữa tiếng 
Nga và tiếng Việt để giúp họ hiểu sâu hơn về cấu 
trúc ngữ pháp và cách dùng từ. Ví dụ, tiếng Nga 
có hệ thống cách (cách 1, cách 2, v.v.), trong khi 
tiếng Việt sử dụng trật tự từ để diễn đạt ý nghĩa. 
Việc so sánh những điểm này giúp HS tránh nhầm 
lẫn và tiếp thu nhanh hơn.

VD: Phỏng vấn người Việt về phong tục tập 
quán (Интервью с вьетнамцами о традициях)

Yêu cầu: HS chuẩn bị một danh sách các câu 
hỏi để phỏng vấn một người Việt về phong tục tập 
quán. Sau khi phỏng vấn, HS tóm tắt lại thông tin 
thu được và trình bày trước lớp.

Gợi ý câu hỏi:
- Người Việt Nam thường làm gì vào dịp Tết 

Nguyên Đán?
- Người Việt có những quy tắc ứng xử nào trong 

giao tiếp hàng ngày?
- Khi đến thăm nhà một người Việt Nam, tôi 

nên chú ý điều gì?
- Ở Việt Nam có những món ăn truyền thống nào?
- Người Việt thường tặng quà gì vào dịp đặc biệt?
c) Kết hợp học tập kiến thức tiếng Việt và trải 

nghiệm văn hoá 
Trong giảng dạy tiếng Việt cho trẻ Việt Nam 

tại LBN, ngoài việc học ngữ pháp và từ vựng, 
phương pháp kết hợp giữa học tập kiến thức và 
trải nghiệm văn hóa đóng vai trò quan trọng trong 
việc thúc đẩy khả năng ngôn ngữ cũng như giúp 
HS hiểu sâu hơn về con người và truyền thống Việt 
Nam. Học tập trải nghiệm có thể được thực hiện 

qua nhiều hình thức khác nhau, từ giao tiếp hàng 
ngày, đọc sách, kể chuyện, đến việc tham gia các 
hoạt động thực tế như trại hè, cuộc thi kể chuyện, 
hùng biện, hay diễn kịch từ các truyện ngụ ngôn, cổ 
tích Việt Nam. Thực tế, tiếp cận văn hoá Việt Nam 
đã có nhiều lợi thế do các em được sống trong gia 
đình có nhiều thế hệ như ông bà, bố mẹ, việc truyền 
tải đặc trưng văn hoá sẽ càng sắc nét hơn. 

Định hướng giáo dục trải nghiệm không chỉ 
giúp HS rèn luyện kỹ năng nghe - nói mà còn tăng 
cường sự tự tin trong giao tiếp, đồng thời làm 
phong phú vốn từ và khả năng biểu đạt bằng tiếng 
Việt. Bên cạnh đó, việc tham gia các hoạt động 
giao lưu văn hóa giúp HS tiếp xúc với tiếng Việt 
trong môi trường thực tế, nhận diện sự khác biệt 
giữa các vùng miền, từ đó giúp trẻ có cái nhìn sâu 
sắc hơn về nền văn hóa đa dạng của Việt Nam. 

Hiện nay, tại LBN, Tiếng Việt đang được dạy 
tại bảy trường đại học ở Matxcơva, hai trường 
Đại học ở St. Petersburg, Đại học Tổng hợp Liên 
bang Viễn đông (FEFU) và Đại học Tổng hợp 
Liên bang Kazan (KFU). Trên nền tảng đó, có thể 
xây dựng mạng lưới kết nối giữa các nhà giáo dục 
nghiên cứu chuyên sâu về giảng dạy tiếng Việt tại 
Nga với các giáo viên, chuyên gia ngôn ngữ trong 
và ngoài nước để trao đổi kinh nghiệm, phương 
pháp giảng dạy hiệu quả, đồng thời cố vấn, hỗ trợ 
chương trình dạy phù hợp với đặc điểm của từng 
khu vực.

III. KẾT LUẬN
Trong bối cảnh hiện nay, việc học ngoại ngữ, 

trong đó có tiếng Việt sẽ trở nên dễ dàng hơn nhờ 
sự hỗ trợ của máy móc, công nghệ và trí tuệ nhân 
tạo. Tuy nhiên, bên cạnh những điểm sáng trong 
việc dạy và học tiếng Việt cho trẻ Việt Nam tại 
Mátxcơva, vẫn tồn tại nhiều thách thức trong 
chuyên môn, nhân lực và sự khác biệt giữa hai 
ngôn ngữ. Trong tương lai, việc không ngừng đổi 
mới sáng tạo trong dạy và học tiếng Việt cho trẻ 
em tại LBN thông qua việc phát triển toàn diện hệ 
thống bài giảng, giáo trình phù hợp, kết hợp môi 
trường học tập đã quốc gia sẽ góp một phần không 
nhỏ trong chặng đường gìn giữ và duy trì giá trị 
văn hoá Việt Nam.
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